
Báo giá (đã bao gồm 

VAT, 

ĐVT: VNĐ)

Công ty ABC

1 Pembrolizumab Keytruda 100mg
tiêm/tiêm 

truyền

Thuốc tiêm/ 

tiêm truyền
Chai/lọ/ống

2 Olaparib Lynparza 150mg uống
Viên nén 

bao phim
viên

3 Durvalumab Imfinzi 500mg
tiêm/tiêm 

truyền

Thuốc tiêm/ 

tiêm truyền
Chai/lọ/ống

4 Atezolizumab Tecentriq 1200mg
tiêm/tiêm 

truyền

Thuốc tiêm/ 

tiêm truyền
Chai/lọ/ống

Phụ lục

                   DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ ĐỐI VỚI THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC NĂM 2025 CỦA  BỆNH VIỆN 

UNG BƯỚU TỈNH KHÁNH HÒA

(Đính kèm  Yêu cầu báo giá số        /YCBG-BVUB ngày 30/3/2025 của Bệnh viên Ung bướu Khánh Hòa)

Ghi chú : Công ty chỉ nhập thông tin báo giá đối với từng mặt hàng vào các ô tương ứng tại cột H; không thay đổi thông 

tin tại các cột còn lại, không xóa cột/xóa dòng, không thay đổi định dạng của file, không áp dụng các hàm/công thức để 

điền số liệu trên file.

Stt Tên hoạt chất

Biệt dược 

gốc hoặc 

tương 

đương điều 

trị

Nồng độ/hàm 

lượng

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế
ĐVT



5 Bevacizumab Avastin 100mg/4ml
tiêm/tiêm 

truyền

Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung 

dịch tiêm 

truyền

Chai/lọ/ống

6 Bevacizumab Avastin 400mg/16ml
tiêm/tiêm 

truyền

Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung 

dịch tiêm 

truyền

Chai/lọ/ống

7 Bicalutamide Casodex 50mg uống
Viên nén 

bao phim
viên

8 Gefitinib Iressa 250mg uống
Viên nén 

bao phim
viên

9 Docetaxel Taxotere 20mg/1 ml
tiêm/tiêm 

truyền

Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung 

dịch tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Chai/lọ/ống

10 Docetaxel Taxotere 80mg/4 ml
tiêm/tiêm 

truyền

Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung 

dịch tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Chai/lọ/ống



11 Oxaliplatin Eloxatin 100mg/20ml
tiêm/tiêm 

truyền

Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung 

dịch tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Chai/lọ/ống

12 Oxaliplatin Eloxatin 50mg/10ml
tiêm/tiêm 

truyền

Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung 

dịch tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Chai/lọ/ống

13 Paclitaxel

Anzatax 

100mg/16,7

ml

100mg/16,7ml
tiêm/tiêm 

truyền

Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung 

dịch tiêm 

truyền

Chai/lọ/ống

14 Paclitaxel
Anzatax 

150mg/25ml
150mg/25ml

tiêm/tiêm 

truyền

Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung 

dịch tiêm 

truyền

Chai/lọ/ống



15 Paclitaxel
Anzatax 

30mg/5ml
30mg/5ml

tiêm/tiêm 

truyền

Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung 

dịch tiêm 

truyền

Chai/lọ/ống

16 Trastuzumab Herceptin 600mg/5ml
Tiêm dưới 

da

Dung dịch 

tiêm
Chai/lọ/ống

17 Iohexol Omnipaque
 300mg/ml x 

100ml
Tiêm

Tiêm (tĩnh 

mạch/ động 

mạch/ nội 

tủy mạc/ các 

khoang của 

cơ thể), 

uống

Chai/lọ/ống

18

Iodine (dưới dạng 

Iobitriol 

65,81g/100ml)

Xenetic 300
30g/100ml x 

100ml
Tiêm

Dung dịch 

tiêm
Chai/lọ/ống

19 Alectinib Alecensa 150mg Uống Viên Viên

20 Osimertinib Tagrisso 80mg Uống Viên Viên

21 Goserelin Zoladex 3,6mg Tiêm Tiêm Bơm

22 Goserelin Zoladex 10,8mg Tiêm Tiêm Bơm

23 Fulvestrant Faslodex 250mg Tiêm Tiêm Bơm

24 Pertuzumab Perjeta 420mg Tiêm truyền Tiêm truyền Lọ



25

Ado-

Trastuzumab 

Emtansine

Kadcyla 100mg Tiêm truyền Tiêm truyền Lọ

26

Ado-

Trastuzumab 

Emtansine

Kadcyla 160mg Tiêm truyền Tiêm truyền Lọ

27 Vinorelbin Navelbine 20mg Uống Viên Viên

28 Vinorelbin Navelbine 30mg Uống Viên Viên

Họ tên: 

Số điện thoại liên hệ:

*Ghi đầy đủ thông tin để liên 

hệ khi cần thiết
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